
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

STT MA SV Họ và tên

Nợ/Thừa 

các kỳ 

trước

Phải nộp kỳ 

1/21-22

Tổng phải 

nộp
Chưa nộp Ghi chú

1 17025069 Bùi Văn Minh 0 3,334,500 3,334,500 3,334,500
Điều chỉnh thu theo QĐ 

1052/QĐ-CTSV

2 17025096 Trịnh Xuân Đồng 0 3,334,500 3,334,500 3,334,500
Điều chỉnh thu theo QĐ 

1052/QĐ-CTSV

3 17025103 Phạm Nhật Linh 0 1,667,250 1,667,250 1,667,250
Điều chỉnh thu theo QĐ 

963/QĐ-CTSV

4 17025106 Nguyễn Quang Nam 0 3,334,500 3,334,500 3,334,500
Điều chỉnh thu theo QĐ 

1052/QĐ-CTSV

5 18025003 Đỗ Đức Cường 577,500 8,336,250 8,913,750 8,913,750
Bổ sung thu theo QĐ 

963/QĐ-CTSV

6 18025004 Nguyễn Thanh Cường 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250
Bổ sung thu theo QĐ 

963/QĐ-CTSV

7 18025008 Nguyễn Thị Huyền 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

8 18025015 Nguyễn Công Thắng 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

9 18025018 Hà Minh Tuấn 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

10 18025036 Lê Minh Đức 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

11 18025038 Bùi Ngọc Quang 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

12 18025040 Khuất Thanh Sơn -81,000 8,336,250 8,255,250 8,255,250

13 18025041 Đỗ Đức Tâm 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

14 18025043 Phạm Tuấn Anh 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

15 18025051 Phạm Thế Vịnh 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

16 18025053 Nguyễn Văn Công 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

17 18025057 Trương Ngọc Kiên 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

18 18025068 Phùng Quang Luyện 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

19 18025076 Khuất Duy Huy -477,000 8,336,250 7,859,250 7,859,250

20 19025002 Phạm Gia Huy 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

21 19025003 Dương Tuấn Nhật 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

22 19025004 Nguyễn Văn Hiếu 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

23 19025011 Trần Xuân Tình 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

24 19025012 Nguyễn Quốc Trịnh 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

25 19025019 Nguyễn Công Thao 0 5,001,750 5,001,750 5,001,750

26 19025032 Lương Thị Kim Thoa 0 5,001,750 5,001,750 5,001,750

27 19025045 Vũ Minh Trung 0 5,001,750 5,001,750 5,001,750

28 20025007 Đinh Thị Hòa 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

29 20025017 Nguyễn Đình Dũng 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

30 20025019 Nguyễn Văn Đức 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

31 20025024 Nguyễn Mạnh Hùng 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

32 20025037 Trương Tiến Toàn 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

33 20025038 Đặng Quang Trung 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

34 20025050 Đặng Thị Mến 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

35 20025053 Khương Tuấn Dũng 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

36 20025055 Đinh Hữu Đức 50,000 8,336,250 8,386,250 8,386,250
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37 20025059 Nguyễn Văn Tăng 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

38 20025060 Nguyễn Văn Thành 50,000 8,336,250 8,386,250 8,386,250

39 20025063 Nguyễn Tiến Mạnh 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

40 20025070 Vũ Thị Ngọc Khánh 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250

41 20025072 Nguyễn Trọng Vinh 0 8,336,250 8,336,250 8,336,250


